
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
                                      DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 (171HN_D2_L2)
                                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã học phần: 4010701 Nhóm: 123_4010701_1  Tổ thi: 001_123_4010701_1 Tên HP: Giáo dục thể chất 1

Ngày thi:  4/1/2018 Phòng thi:  SANTDB3 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú
1 1424010226 Ngô Tuấn Anh 08/11/1995 5576
2 1321060018 Lê Xuân Bách 16/08/1995 5577
3 1621050283 Tạ Xuân Công 21/08/1997 5578
4 1321030479 Vũ Văn Dũng 21/02/1995 5579
5 1321070037 Trần Đức Duy 18/03/1995 5580
6 1321060157 Nguyễn Thành Khôi 31/08/1993 5581
7 1321070563 Nguyễn Khắc Lân 05/06/1995 5582
8 1121050250 Nguyễn Tự Luận 05/05/1993 5583
9 1321060205 Phạm Thiện Ngọc 05/04/1994 5584

10 1321020656 Đinh Trọng Nhân 15/12/1995 5585
11 1311050053 Nguyễn Văn Thắng 15/12/1995 5586
12 1321060343 Trịnh Quang Tùng 21/05/1995 5587

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Danh sách phòng thi có 02 bản: 1 bản dán ngoài phòng thi; 1 bản để CBCT sử dụng khi coi thi và yêu cầu sinh viên ký nhận khi thu bài thi.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
                                      DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 (171HN_D2_L2)
                                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã học phần: 4010702 Nhóm: 123_4010702_1  Tổ thi: 001_123_4010702_1 Tên HP: Giáo dục thể chất 2

Ngày thi:  4/1/2018 Phòng thi:  SANTDB2 Tiết bắt đầu:  2 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú
1 1321040028 Mai Chiến Công 18/01/1991 5588
2 1321070465 Nguyễn Hải Đăng 12/10/1995 5589
3 1321010068 Nguyễn Đình Du 30/09/1992 5590
4 1321070035 Trần Anh Dũng 25/10/1995 5591
5 1424010035 Nguyễn Ngọc Hà 19/08/1996 5592
6 1614010035 Hà Thị Thúy Hảo 28/10/1998 5593
7 1321040134 Hoàng Thị Thu Hương 21/10/1995 5594
8 1621060123 Nguyễn Văn Huy 27/01/1998 5595
9 1321040340 Nguyễn Hoàng Lương 11/03/1995 5596

10 1221030106 Dương Công Minh 13/11/1993 5597
11 1624010713 Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc 24/02/1998 5598
12 1321030211 Phạm Trọng Thành 06/04/1995 5599
13 1321040281 Nguyễn Đức Thọ 03/11/1994 5600
14 1321060304 Phạm Quang Thức 21/12/1995 5601
15 1421060593 Mè Quang Thương 30/10/1994 5602
16 1321030949 Nguyễn Văn Tuấn 07/07/1995 5603

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Danh sách phòng thi có 02 bản: 1 bản dán ngoài phòng thi; 1 bản để CBCT sử dụng khi coi thi và yêu cầu sinh viên ký nhận khi thu bài thi.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
                                      DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 (171HN_D2_L2)
                                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã học phần: 4010703 Nhóm: 123_4010703_1  Tổ thi: 001_123_4010703_1 Tên HP: Giáo dục thể chất 3

Ngày thi:  4/1/2018 Phòng thi:  SANTDB5 Tiết bắt đầu:  2 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú
1 1321050406 Đinh Tuấn Anh 21/05/1995 5604
2 1424010226 Ngô Tuấn Anh 08/11/1995 5605
3 1621050827 Đỗ Xuân Bách 13/07/1998 5606
4 1621060523 Đinh Văn Bình 21/01/1998 5607
5 1321030446 Nguyễn Văn Chí 02/02/1995 5608
6 1621050283 Tạ Xuân Công 21/08/1997 5609
7 1621070156 Nguyễn Chí Đan 08/07/1998 5610
8 1621060576 Nguyễn Bá Đạt 10/02/1998 5611
9 1621060347 Phạm Ngọc Đông 27/03/1998 5612

10 1621050406 Đỗ Huỳnh Đức 23/06/1998 5613
11 1621060519 Nguyễn Huy Duy 25/10/1998 5614
12 1621030271 Nguyễn Thị Duyên 20/08/1998 5615
13 1624010905 Nguyễn Thị Duyên 13/06/1998 5616
14 1621080705 Đoàn Thị Hạnh 13/12/1998 5617
15 1621030178 Đinh Đức Hiệp 14/10/1998 5618
16 1621060481 Nguyễn Hoàng Hiệp 26/09/1998 5619
17 1321010151 Nguyễn Ngọc Hiếu 04/03/1995 5620
18 1621060492 Ngô Thịnh Hưng 08/04/1998 5621
19 1221020076 Phạm Hải Hương 04/04/1994 5622
20 1621050334 Lê Lộc 25/08/1998 5623
21 1621060574 Lại Minh Long 14/09/1998 5624
22 1621060512 Nguyễn Phú Lực 25/04/1998 5625
23 1621030233 Nguyễn Nhật Minh 18/12/1998 5626
24 1614010026 Phạm Thị Nga 20/10/1998 5627
25 1621060462 Lưu Trọng Nghĩa 19/10/1998 5628
26 1621070100 Nguyễn Thế Ngọc 30/10/1998 5629
27 1621030142 Nguyễn Hoài Ninh 27/10/1998 5630
28 1624010496 Trịnh Thị Kim Oanh 18/05/1998 5631
29 1621050127 Khuất Văn Quân 19/07/1998 5632
30 1621030190 Phạm Văn Quang 03/03/1998 5633
31 1321060230 Lê Chấn Quốc 20/05/1995 5634
32 1621050274 Phạm Tài Sang 04/05/1997 5635
33 1421080102 Đoàn Minh Tài 02/08/1995 5636
34 1621050733 Nguyễn Văn Thắng 06/09/1998 5637
35 1621030266 Trần Quang Thắng 23/04/1998 5638
36 1421080361 Lương Thiên Thảo 17/10/1996 5639
37 1621050227 Nguyễn Hữu Thảo 30/05/1998 5640
38 1621050109 Phạm Phương Thảo 30/10/1998 5641
39 1621050785 Nguyễn Văn Thịnh 18/10/1998 5642
40 1621050573 Trần Đức Thịnh 10/03/1998 5643

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Danh sách phòng thi có 02 bản: 1 bản dán ngoài phòng thi; 1 bản để CBCT sử dụng khi coi thi và yêu cầu sinh viên ký nhận khi thu bài thi.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
                                      DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 (171HN_D2_L2)
                                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã học phần: 4010703 Nhóm: 123_4010703_1  Tổ thi: 001_123_4010703_1 Tên HP: Giáo dục thể chất 3

Ngày thi:  4/1/2018 Phòng thi:  SANTDB5 Tiết bắt đầu:  2 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú
41 1621060901 Vũ Văn Thịnh 25/08/1998 5644
42 1621060466 Trần Đức Thương 27/01/1998 5645
43 1621050013 Đỗ Hồng Tiến 09/02/1998 5646
44 1421060611 Hoàng Đình Trường 17/02/1995 5647
45 1321010402 Đào Thanh Tùng 20/02/1995 5648
46 1621050312 Đỗ Hữu Tùng 13/01/1998 5649
47 1621050878 Trần Mạnh Tùng 10/03/1998 5650
48 1621070045 Đàm Hữu Vạn 26/10/1998 5651
49 1621060551 Vũ Văn Vinh 14/06/1997 5652
50 1621050506 Lê Quang Vượng 05/11/1998 5653

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Danh sách phòng thi có 02 bản: 1 bản dán ngoài phòng thi; 1 bản để CBCT sử dụng khi coi thi và yêu cầu sinh viên ký nhận khi thu bài thi.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
                                      DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 (171HN_D2_L2)
                                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã học phần: 4010703 Nhóm: 123_4010703_2  Tổ thi: 001_123_4010703_2 Tên HP: Giáo dục thể chất 3

Ngày thi:  4/1/2018 Phòng thi:  SANTDB1 Tiết bắt đầu:  2 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú
1 1321040410 Nguyễn Tuấn Anh 06/10/1995 5654
2 1621050568 Phạm Tuấn Anh 05/01/1998 5655
3 1621010372 Lê Duy Bình 18/06/1998 5656
4 1621050058 Đặng Huy Cảnh 14/07/1998 5657
5 1621060536 Nguyễn Minh Chiến 19/10/1998 5658
6 1321050029 Phạm Ngô Anh Cương 27/06/1995 5659
7 1621060055 Nguyễn Thành Đạt 07/10/1998 5660
8 1421050344 Trần Tiến Đạt 31/07/1996 5661
9 1621050415 Trịnh Tiến Đạt 17/04/1998 5662

10 1621060596 Nguyễn Thành Đoàn 20/02/1998 5663
11 1421030049 Bùi Đình Đức 18/01/1996 5664
12 1621050252 Trương Thành Đức 27/09/1998 5665
13 1421040048 Nguyễn Tiến Dũng 28/04/1996 5666
14 1421050055 Phạm Sơn Giang 18/07/1995 5667
15 1621050106 Bùi Văn Hà 04/11/1998 5668
16 1621050876 Dương Thị Ngân Hà 11/02/1998 5669
17 1321060099 Nguyễn Huy Hải 05/01/1995 5670
18 1621010267 Hồ Sỹ Hiển 20/10/1997 5671
19 1421030378 Trần Ngọc Hùng 15/09/1996 5672
20 1621060663 Đỗ Việt Hưng 14/10/1998 5673
21 1621060876 Hoàng Trung Khá 14/03/1998 5674
22 1421050099 Đinh Văn Khoa 10/08/1996 5675
23 1621050483 Trần Gia Long 17/03/1998 5676
24 1621050611 Bùi Đức Lương 10/05/1998 5677
25 1621050835 Nguyễn Văn Mẫn 26/10/1998 5678
26 1621050580 Lưu Thế Mạnh 04/10/1998 5679
27 1621050590 Đinh Xuân Nam 14/07/1998 5680
28 1621030247 Lê Thị Kim Ngân 03/07/1998 5681
29 1621010326 Trần Đại Nghĩa 20/04/1998 5682
30 1621050124 Phan Quý Nhân 19/10/1998 5683
31 1621010360 Từ Thị Hồng Nhung 18/07/1998 5684
32 1621010324 Phạm Xuân Phúc 05/07/1998 5685
33 1621010123 Đỗ Nhật Quang 30/05/1998 5686
34 1621060453 Nguyễn Văn Quang 03/05/1998 5687
35 1621060905 Ngô Minh Quyết 14/07/1998 5688
36 1621050074 Nguyễn Văn Sỹ 09/09/1998 5689
37 1621010740 Dương Khắc Thành 09/04/1996 5690
38 1421020146 Khiếu Trung Thành 17/04/1996 5691
39 1614010019 Phạm Thu Thảo 16/07/1998 5692
40 1621010077 Đinh Văn Thiện 27/08/1998 5693

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Danh sách phòng thi có 02 bản: 1 bản dán ngoài phòng thi; 1 bản để CBCT sử dụng khi coi thi và yêu cầu sinh viên ký nhận khi thu bài thi.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
                                      DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 (171HN_D2_L2)
                                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã học phần: 4010703 Nhóm: 123_4010703_2  Tổ thi: 001_123_4010703_2 Tên HP: Giáo dục thể chất 3

Ngày thi:  4/1/2018 Phòng thi:  SANTDB1 Tiết bắt đầu:  2 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú
41 1321070181 Phạm Duy Thiện 16/11/1995 5694
42 1621040130 Vũ Văn Thịnh 22/08/1998 5695
43 1621060366 Nguyễn Văn Tín 01/01/1998 5696
44 1221060144 Trần Văn Tĩnh 03/05/1994 5697
45 1621010048 Vũ Đức Toàn 11/08/1997 5698
46 1621050490 Trần Văn Trung 07/03/1998 5699
47 1621050412 Nguyễn Ngọc Trường 10/07/1998 5700
48 1611050018 Phạm Đình Tư 11/05/1998 5701
49 1621050022 Lê Văn Việt 22/09/1998 5702
50 1621050134 Nguyễn Khắc Việt 24/07/1998 5703

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Danh sách phòng thi có 02 bản: 1 bản dán ngoài phòng thi; 1 bản để CBCT sử dụng khi coi thi và yêu cầu sinh viên ký nhận khi thu bài thi.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
                                      DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 (171HN_D2_L2)
                                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã học phần: 4010703 Nhóm: 123_4010703_3  Tổ thi: 001_123_4010703_3 Tên HP: Giáo dục thể chất 3

Ngày thi:  4/1/2018 Phòng thi:  SANTDB4 Tiết bắt đầu:  2 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú
1 1621040121 Bùi Văn Anh 24/10/1998 5704
2 1621050546 Chu Văn Nam Anh 28/05/1998 5705
3 1621060222 Đỗ Hữu Anh 09/03/1998 5706
4 1621060912 Nguyễn Quốc Bảo 11/08/1998 5707
5 1621060790 Hà Ngọc Biên 06/06/1997 5708
6 1421070012 Vũ Đức Cảnh 16/02/1996 5709
7 1621040710 Bùi Quang Cường 23/08/1998 5710
8 1421070020 Đào Quốc Cường 12/05/1996 5711
9 1621040037 Vũ Ngọc Điều 13/01/1998 5712

10 1624010044 Phạm Văn Giang 27/11/1998 5713
11 1621060063 Bùi Việt Hà 28/09/1998 5714
12 1621070186 Nguyễn Thu Hà 26/09/1998 5715
13 1621060675 Trương Việt Hảo 30/10/1998 5716
14 1624010172 Nguyễn Thị Hoa 19/11/1998 5717
15 1621050523 Vũ Ngọc Chí Hoàng 19/09/1998 5718
16 1621060567 Đỗ Xuân Hùng 20/04/1998 5719
17 1621060669 Lưu Quang Huy 24/12/1998 5720
18 1421030392 Nguyễn Thanh Huyền 02/03/1996 5721
19 1621040062 Lạc Văn Khánh 26/10/1998 5722
20 1624010239 Nguyễn Thị Diệu Linh 09/11/1998 5723
21 1624010567 Nguyễn Thị Mỹ Linh 29/06/1998 5724
22 1424010104 Phạm Thị Thùy Linh 04/08/1995 5725
23 1621060980 Trịnh Văn Lợi 27/08/1998 5726
24 1621060499 Nguyễn Thành Luân 27/02/1998 5727
25 1421080433 Dương Hoàng Nam 31/08/1996 5728
26 1621060050 Vũ Xuân Nghiêm 18/04/1998 5729
27 1421010226 Cấn Văn Nguyên 21/03/1996 5730
28 1624010754 Nguyễn Thị Thanh Nhã 07/10/1998 5731
29 1421020541 Hoàng Hồng Sơn 27/06/1995 5732
30 1614010032 Phạm Thị Thêm 14/03/1998 5733
31 1321050197 Trần Đức Thuấn 18/12/1995 5734
32 1621060460 Trần Ngọc Thuận 18/09/1998 5735
33 1521040314 Phạm Thanh Thúy 19/05/1996 5736
34 1624010647 Lê Thị Thanh Thủy 13/10/1998 5737
35 1621080122 Nguyễn Thị Thu Trang 11/12/1998 5738

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Danh sách phòng thi có 02 bản: 1 bản dán ngoài phòng thi; 1 bản để CBCT sử dụng khi coi thi và yêu cầu sinh viên ký nhận khi thu bài thi.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
                                      DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 (171HN_D2_L2)
                                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã học phần: 4010704 Nhóm: 123_4010704_1  Tổ thi: 001_123_4010704_1 Tên HP: Giáo dục thể chất 4

Ngày thi:  4/1/2018 Phòng thi:  SANTDB1 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú
1 1321060110 Đỗ Ngọc Hiên 22/03/1995 5739
2 1421080292 Tống Hà My 15/10/1996 5740
3 1631050006 Nhâm Thị Trang 09/10/1995 5741
4 1321070677 Phạm Mạnh Trí 16/06/1995 5742
5 1424010616 Nguyễn Sơn Tùng 24/06/1996 5743
6 1421060302 Nguyễn Thế Tùng 04/04/1996 5744

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Danh sách phòng thi có 02 bản: 1 bản dán ngoài phòng thi; 1 bản để CBCT sử dụng khi coi thi và yêu cầu sinh viên ký nhận khi thu bài thi.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
                                      DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 (171HN_D2_L2)
                                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã học phần: 4010705 Nhóm: 123_4010705_1  Tổ thi: 001_123_4010705_1 Tên HP: Giáo dục thể chất 5

Ngày thi:  4/1/2018 Phòng thi:  SANTDB3 Tiết bắt đầu:  2 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú
1 1524010106 Nguyễn Thị Phương Anh 11/09/1997 5745
2 1524010243 Hà Thị ánh 12/09/1997 5746
3 1521060143 Nguyễn Văn Bắc 04/12/1997 5747
4 1521060390 Nguyễn Tiến Công 14/01/1996 5748
5 1524010197 Chu Thị Ngọc Diệp 03/11/1997 5749
6 1421080163 Hoàng Thị Dịu 30/11/1996 5750
7 1321060079 Đàm Trung Đức 07/04/1995 5751
8 1621050277 Nguyễn Việt Dũng 21/02/1998 5752
9 1521010363 Nguyễn Thị Trà Giang 27/07/1997 5753

10 1421080030 Phạm Thị Thanh Hà 13/12/1996 5754
11 1524010347 Bùi Thị Hằng 26/09/1997 5755
12 1521060124 Vũ Đức Minh Hoàng 26/09/1997 5756
13 1624010948 Đinh Thị Huệ 29/01/1998 5757
14 1524010207 Dương Thu Hương 06/08/1997 5758
15 1524010089 Nguyễn Thị Thu Huyền 06/11/1997 5759
16 1421050449 Bùi Văn Kết 04/05/1995 5760
17 1521060372 Hồ Nam Kiên 24/05/1997 5761
18 1321040151 Vũ Duy Lâm 04/12/1995 5762
19 1621030068 Nguyễn Thị Mai Lan 12/12/1998 5763
20 1521060404 Lê Văn Lập 19/10/1997 5764
21 1421040157 Đỗ Thị Hà Lê 29/07/1996 5765
22 1421040162 Phạm Thị Liên 07/07/1996 5766
23 1521050251 Vũ Thu Ly 01/03/1997 5767
24 1421050122 Nguyễn Quỳnh Mai 15/05/1996 5768
25 1321020147 Lê Văn Minh 20/01/1995 5769
26 1524010161 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 05/11/1997 5770
27 1421050530 Phạm Thị Ngọc 27/01/1996 5771
28 1321030752 Trần Quang Ngọc 13/09/1994 5772
29 1621050556 Tạ Thị ánh Nguyệt 05/04/1998 5773
30 1524010198 Đặng Tuyết Nhung 29/05/1997 5774
31 1521070005 Vũ Thành Phong 08/04/1997 5775
32 1521050139 Nguyễn Văn Quân 18/11/1997 5776
33 1421080335 Trịnh Văn Quyền 16/10/1994 5777
34 1321050169 Nguyễn Vinh Quỳnh 16/09/1995 5778
35 1321060239 Đào Đức Sơn 08/01/1995 5779
36 1521060075 Đỗ Thế Tài 13/11/1997 5780
37 1321070703 Thiều Sỹ Tấn 06/07/1994 5781
38 1521060032 Đỗ Chiến Thắng 27/10/1997 5782
39 1321010333 Ngô Văn Thắng 05/07/1994 5783
40 1421030183 Lưu Thị Thu Thảo 28/07/1996 5784

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Danh sách phòng thi có 02 bản: 1 bản dán ngoài phòng thi; 1 bản để CBCT sử dụng khi coi thi và yêu cầu sinh viên ký nhận khi thu bài thi.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
                                      DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 (171HN_D2_L2)
                                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã học phần: 4010705 Nhóm: 123_4010705_1  Tổ thi: 001_123_4010705_1 Tên HP: Giáo dục thể chất 5

Ngày thi:  4/1/2018 Phòng thi:  SANTDB3 Tiết bắt đầu:  2 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú
41 1521010022 Lê Đức Thiện 13/09/1997 5785
42 1421060264 Lê Đức Thịnh 09/05/1996 5786
43 1421030567 Bùi Thị Thu 21/09/1996 5787
44 1621020045 Bùi Thị Thúy 25/06/1997 5788
45 1424010190 Nguyễn Thị Thủy 08/11/1996 5789
46 1524010080 Nguyễn Thu Trang 07/09/1997 5790
47 1421030219 Hoàng Văn Tuấn 23/06/1996 5791
48 1521060246 Nguyễn Thanh Tùng 30/01/1997 5792
49 1421060637 Nguyễn Mạnh Tuyên 03/01/1996 5793
50 1521060194 Đỗ Ngọc Xuân 01/04/1997 5794

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Danh sách phòng thi có 02 bản: 1 bản dán ngoài phòng thi; 1 bản để CBCT sử dụng khi coi thi và yêu cầu sinh viên ký nhận khi thu bài thi.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
                                      DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 (171HN_D2_L2)
                                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã học phần: 4010705 Nhóm: 123_4010705_2  Tổ thi: 001_123_4010705_2 Tên HP: Giáo dục thể chất 5

Ngày thi:  4/1/2018 Phòng thi:  SANTDB5 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú
1 1321070405 Lê Tuấn Anh 11/04/1995 5795
2 1321040410 Nguyễn Tuấn Anh 06/10/1995 5796
3 1624010104 Lương Thị Quỳnh Châu 13/07/1998 5797
4 1521010412 Bùi Đức Duy 10/05/1997 5798
5 1521060131 Nguyễn Văn Duy 06/03/1997 5799
6 1621010270 Ngô Thị Duyên 23/11/1998 5800
7 1521010367 Bùi Minh Hiếu 20/07/1997 5801
8 1421020062 Nguyễn Đình Hiếu 26/05/1996 5802
9 1321010151 Nguyễn Ngọc Hiếu 04/03/1995 5803

10 1521010408 Nguyễn Xuân Hiếu 03/12/1997 5804
11 1624010132 Chu Thị Phương Hồng 26/03/1998 5805
12 1321050087 Nguyễn Phi Hùng 05/06/1995 5806
13 1521010005 Vũ Xuân Hùng 01/08/1994 5807
14 1521040155 Thào A Là 20/05/1997 5808
15 1321070108 Bùi Văn Lịch 27/02/1995 5809
16 1521070297 Vũ Thị Loan 12/11/1997 5810
17 1421050119 Lê Thị Ly 20/09/1996 5811
18 1521010267 Trịnh Thị Thảo Ly 20/04/1997 5812
19 1321040172 Nguyễn Đức Mạnh 16/04/1995 5813
20 1524010191 Lê Thị Thanh Mỹ 05/09/1996 5814
21 1524010193 Đoàn Thị Thúy Nga 01/06/1997 5815
22 1521010173 Đặng Văn Nghĩa 10/01/1996 5816
23 1321070141 Nguyễn Hoàng Phi 21/09/1995 5817
24 1524010491 Lưu Minh Phương 26/03/1997 5818
25 1624010850 Nguyễn Thị Phương 16/05/1998 5819
26 1524010040 Nguyễn Thị Như Quỳnh 19/06/1997 5820
27 1421020153 Dương Quang Thắng 21/09/1996 5821
28 1321070656 Lê Sỹ Thắng 10/08/1995 5822
29 1321060286 Nguyễn Khắc Đại Thắng 13/01/1995 5823
30 1521010038 Nguyễn Hữu Thành 30/08/1997 5824
31 1521070364 Nguyễn Xuân Thảo 01/08/1997 5825
32 1621050109 Phạm Phương Thảo 30/10/1998 5826
33 1621070736 Đinh Hoàng Khánh Thịnh 18/01/1998 5827
34 1624010083 Nguyễn Thanh Thư 23/05/1998 5828
35 1624010446 Lương Thị Thúy 01/01/1998 5829
36 1521040314 Phạm Thanh Thúy 19/05/1996 5830
37 1521080324 Lê Thị Thùy Trang 31/12/1997 5831
38 1521040318 Nguyễn Thùy Trang 16/03/1997 5832
39 1421040348 Lê Vũ 07/09/1996 5833
40 1424010634 Nguyễn Thị Xuân 12/01/1996 5834

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Danh sách phòng thi có 02 bản: 1 bản dán ngoài phòng thi; 1 bản để CBCT sử dụng khi coi thi và yêu cầu sinh viên ký nhận khi thu bài thi.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
                                      DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 (171HN_D2_L2)
                                                              NĂM HỌC 2017 - 2018
Mã học phần: 4010705 Nhóm: 123_4010705_2  Tổ thi: 001_123_4010705_2 Tên HP: Giáo dục thể chất 5

Ngày thi:  4/1/2018 Phòng thi:  SANTDB5 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú
41 1621050610 Trần Thị Lệ Xuân 01/02/1998 5835
42 1524010142 Trần Thị Yên 12/06/1997 5836

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Danh sách phòng thi có 02 bản: 1 bản dán ngoài phòng thi; 1 bản để CBCT sử dụng khi coi thi và yêu cầu sinh viên ký nhận khi thu bài thi.
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